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	BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:                   /TTr-BCT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày       tháng     năm 2023


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định) theo trình tự và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số …. ngày…, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Kể từ khi Luật Thương mại được ban hành năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định số 37/2006/NĐ-CP đã quy định một cách toàn diện các hoạt động xúc tiến thương mại được điều chỉnh thông qua các hoạt động cụ thể, bao gồm: khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. Sau hơn 10 năm thi hành, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP cho thấy có nhiều vướng mắc, bất cập, thủ tục hành chính còn rườm rà không còn theo kịp với thực tiễn của hoạt động thương mại. Do vậy, ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã làm rõ khái niệm thương nhân thực hiện khuyến mại và thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ triển lãm, thương mại, bãi bỏ những nguyên tắc thực hiện khuyến mại mang tính chung chung, bổ sung quy định về hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp… Đặc biệt, những nội dung được quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hoạt động khuyến mại. Nhiều trường hợp thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã được rút ngắn. Bên cạnh đó, trong các chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan quản lý nhà nước chủ trì tổ chức và tại các thời điểm dịp Lễ, Tết trong năm, thương nhân đã được thực hiện hoạt động khuyến mại với hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mai, mức khuyến mại giảm giá tối đa lên đến 100%.
Tuy nhiên sau 5 năm có hiệu lực thi hành, đến thời điểm hiện tại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã bộc lộ một số những vướng mắc, bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân khi thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại và các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Một số những vướng mắc, bất cập của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:
- Tại một số điều, khoản của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định cụm từ "hàng hóa khuyến mại" và "hàng hóa, dịch vụ khuyến mại" là không rõ ràng do không thể xác định được đây là hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hay là hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Do vậy, những quy định này sẽ gây khó khăn cho thương nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động khuyến mại. 
- Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm "01 bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật". Trường hợp các thương nhân là siêu thị điện máy, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp,… thực hiện khuyến mại cho tất cả những sản phẩm, hàng hóa mà mình kinh doanh sẽ gặp khó khăn khi nộp các tài liệu này do số lượng hàng hóa được khuyến mại là rất nhiều, đa dạng về chủng loại, đồng thời hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng không được đảm bảo.
- Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hiện quy định: “Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải … có sự chứng kiến của khách hàng …” mà không nêu rõ sự chứng kiến của khách hàng là trực tiếp hay gián tiếp nên gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Đặc biệt tại thời điểm dịch Covid – 19 bùng phát mạnh, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi phải tổ chức xác định trúng thưởng trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại và có sự chứng kiến trực tiếp của khách hàng.
- Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định: “Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi quy định tại Khoản 4 Điều này là giải thưởng trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc không xác định được người trúng thưởng”. Trong thời gian qua, nhiều trường hợp doanh nghiệp trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn quy định do nguyên nhân từ phía khách hàng hoặc nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid – 19 bùng phát mạnh, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc trao giải thưởng cho khách hàng đúng trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP (trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại) là rất khó khăn. Theo như quy định tại khoản 5 Điều 13 nêu trên, những giải thưởng trao cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn này sẽ là giải thưởng không có người trúng thưởng và doanh nghiệp sẽ phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước cho dù đã trao được giải thưởng cho khách hàng. Như vậy, Điều này là một trong những bất cập, nhất là trong giai đoạn phục hồi kinh tế của cả nước sau đại dịch Covid – 19, các doanh nghiệp vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính.
- Điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hiện quy định: Chương trình khuyến mại tập trung gồm “Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương…”. Trên thực tế hiện nay, nhằm phát triển hoạt động du lịch, kinh tế, xã hội của địa phương và để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chính hãng là hàng tồn kho, hàng lỗi mốt, hàng có nhược điểm, hàng chuyên sản xuất để bán giảm giá,… tại các tỉnh, thành phố đã xuất hiện các cửa hàng, trung tâm chuyên bán các sản phẩm này. Tuy nhiên, do các chương trình theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 nêu trên chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định nên hiệu quả hoạt động của các cửa hàng và trung tâm này là chưa cao.
- Trong những năm gần đây, số lượt hồ sơ thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại do các Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết càng ngày càng tăng cao, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 60.000 lượt hồ sơ trong năm 2022) và thành phố Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội tiếp nhận hơn 40.000 lượt hồ sơ trong năm 2022). Vì vậy, áp lực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của các Sở Công Thương là rất lớn, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước không được đảm bảo, các doanh nghiệp cũng mất nhiều thời gian, chi phí để thực hiện thủ tục hành chính. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hiện đã cắt giảm thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại trong một số trường hợp doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng dưới các hình thức khuyến mại được quy định tại khoản 1 Điều 17 và các chương trình khuyến mại chỉ thực hiện thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến. Sau khi quy định này được ban hành, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khuyến mại vẫn được đảm bảo, trong khi hàng chục nghìn chương trình khuyến mại không phải thực hiện thủ tục hành chính đã đem lại nhiều thuận lợi, cắt giảm nhiều thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính và công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khuyến mại, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại trong một số trường hợp theo nội dung mục IV dưới đây và tại dự thảo Nghị định (trình kèm theo).
Từ thực tiễn nêu trên, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ căn cứ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Bộ Công Thương đã tiến hành nghiên cứu, rà soát, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP theo hướng tiếp tục quy định cụ thể hơn một số nội dung của Luật Thương mại và đơn giản hóa các thủ tục hành chính về khuyến mại để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cho cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương xác định việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại bám sát những quan điểm chỉ đạo sau:

1. Bảo đảm sự phù hợp của các quy định trong Nghị định với quy định của Luật Thương mại năm 2005, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Cụ thể hóa, đơn giản hóa và thực hiện hiện đại hóa các thủ tục hành chính đối với các hoạt động xúc tiến thương mại.

3. Tập trung vào các nguyên tắc công khai, minh bạch, trung thực, cụ thể hóa, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, kết hợp với các chủ trương cải cách hành chính và nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

4. Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm quyền tự do kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tuân thủ đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

1. Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 của Bộ Công Thương, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng Nghị định;
2. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan.
3. Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, website của Bộ Công Thương, website của Cục Xúc tiến thương mại để tạo điều kiện cho mọi tầng lớn nhân dân và toàn xã hội đóng góp ý kiến.
4. ..
5. … 
….
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh lý, giải trình một số nội dung và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại gồm 03 Điều với các nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định tại các Điều từ Điều 5 đến Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 13, Điều 17 và Điều 21 cụ thể như sau:
- Khoản 1: Bổ sung thêm các hình thức của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được sử dụng làm giải thưởng, phần thưởng, quà tặng trong các chương trình khuyến mại được quy định tại khoản 3 Điều 5;

- Khoản 2 và khoản 3: Bổ sung thêm hình thức khuyến mại quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại là một trong những trường hợp không áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6. Sửa đổi quy định về chương trình khuyến mại tập trung tại điểm a khoản 5 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 theo hướng bỏ quy định giới hạn khoảng thời gian thực hiện chương trình này;
- Khoản 4: Sửa đổi quy định tại Điều 9 theo hướng làm rõ hình thức khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền gắn liền hoặc không gắn liền với điều kiện khách hàng phải mua hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

- Khoản 5: Bổ sung thêm các hình thức của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ của hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 11;

- Khoản 6: Sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 13 theo hướng làm rõ sự chứng kiến của khách hàng khi xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại. Sửa đổi quy định tại khoản 5 Điều 13 theo hướng làm rõ giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi để đảm bảo quyền lợi cho các thương nhân trong trường hợp trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn quy định do nguyên nhân từ phía khách hàng hoặc nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
- Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính (thương nhân thực hiện khuyến mại theo các hình thức khuyến mại được quy định tại các Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 sẽ không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước;
- Khoản 8: Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 21 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại và nộp ngân sách nhà nước đối với giải thưởng không có người trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi.
- Khoản 9: Sửa đổi quy định tại điểm d khoản 4 Điều 32 theo hướng bổ sung thêm Mẫu và thời hạn báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại của các Sở Công Thương hàng năm.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định như sau:
- Khoản 1: Sửa đổi từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 03, từ Mẫu số 06 đến Mẫu số 10, Mẫu số 13, Mẫu số 14 và bổ sung thêm Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo;
- Khoản 2: Bãi bỏ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 và điểm d khoản 4 Điều 19.
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
Trên đây là nội dung cơ bản về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ xin được trình kèm theo: Dự thảo Nghị định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Báo các đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo chi phí tuân thủ thủ tục hành chính). 
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